
 

 



 
 

 

NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC/  
CONTENT OF COMPANY CAPACITY 

 

TT/ 
NO. 

NỘI DUNG/  
CONTENT 

PHẦN/  
PART 

I 
THÔNG TIN CHUNG/  
GENERAL INFORMATION 

1 

II 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH/  
CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION 

2 

III 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU/ 
LIST OF TYPICAL PROJECTS 

3 

IV 
NĂNG LỰC NHÂN SỰ/  
HR CAPACITY 

4 

V 
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH/  
FINANCIAL CAPACITY 

5 

VI 
NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ/  
EQUIPMENT CAPACITY 

6 

VII 
CHỨNG CHỈ/  
CERTIFICATE 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/  

PARTICULARS OF COMPANY 

1 
Tên Công ty/  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HICON/  

Name of Company: HICON INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

2 
Loại hình công ty/  Công ty cổ phần/  

Type of Company: Joint stock company 

3 

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnam 

Giấy phép số /Registration No.: 0105715090 

Ngày cấp/ 
Đăng ký lần đầu/ The first: 13 tháng 12 năm 2011 /13rd, 
December, 2011 

Date of Registration: 
Đăng ký thay đổi lần 8/ The latest: 12 tháng 3 năm 2018/ 
12th, March, 2018 

Địa chỉ đăng ký/ 
Địa chỉ: Tầng 6A tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Registered Address: 
Address: Floor 6A 169 Nguyen Ngoc Vu Building, Trung Hoa 
Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam 

  

Tel: 04.37621663     Fax: 04.37621664 
 

4 

Các công ty thành viên/   

Member companies: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HICON/  

 
 

HICON INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Tầng 6A, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường 
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: (+84) 24 3762 1663           Fax: (+84) 24 3762 1664 

Website: www.hicon.vn   

 

 
  

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ BẢO TRÌ HICON/ 

HICON MECHANICAL & ELECTRICAL AND 
MAINTENANCE SERVICES JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Tầng 16b, Tòa A Big Tower 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 
2, Quận Từ Liêm, Hà Nội  

Tel: (+84) 24 3262 6626           Fax: (+84) 24 3262 6127 

Website: www.hicon-me.vn  

 
  

  
  
  

3. CÔNG TY CỔ PHẦN HICON GLOBAL/ 

HICON GLOBAL JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Số 60 Đường 15, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Khu phố 5, 
Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (+84) 28 3620 9634     

Email: global@hicon.vn  



 
 

 

 

4. CÔNG TY CỔ PHẦN JOY PLUS/ 

JOY PLUS JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Lô 22C khu biệt thự A10, đường Nguyễn Chánh, 
phường Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: (+84) 24 2322 6565     

Website: www.joyplus.vn  

 5. CÔNG TY CỔ PHẦN PDC VIỆT NAM/ 

VIETNAM PLANET DESIGN AND CONSULTING JOINT 
STOCK COMPANY  

Địa chỉ: Tầng 19,Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường 
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

Tel: (+84) 24 3200 6588 

Website: www.pdc-j.com  

5 

Ban lãnh đạo/ Management Board 

Tên/ Name Chức danh/ Designation 
Quốc tịch/ 
Nationality 

Đoàn Trọng Việt/ Doan Trong Viet Chủ tịch HĐQT/ Chairman Việt Nam/ Vietnam 

Nguyễn Đức Toàn/ Nguyen Duc 
Toan 

Tổng giám đốc/ General Director Việt Nam/ Vietnam 

Lê Việt Cường/ Le Viet Cuong Phó TGĐ/ Deputy General Director Việt Nam/ Vietnam 

Phạm Hữu Thành/ Pham Huu 
Thanh 

Phó TGĐ/ Deputy General Director Việt Nam/ Vietnam 

Lê Sỹ Nguyên/ Le Sy Nguyen Phó TGĐ/ Deputy General Director Việt Nam/ Vietnam 

   

6 

Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative 

Tên/ Name Chức danh/ Designation 
Quốc tịch/ 
Nationality 

Nguyễn Đức Toàn/ Nguyen Duc Toan Tổng giám đốc/ General Director Việt Nam/Vietnam 

 

                                                                                           ON BEHALF OF THE COMPANY 

                                                                       



 
 

 

GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG/ 
FIELDS OF BUSINESS 

 

1 Ngành nghề kinh doanh/ Fields of business: 

  

 Đầu tư/ Investment 

- Đầu tư nhà hàng, nghỉ dưỡng/ Invest restaurant, resort 

- Đầu tư lĩnh vực chăn nuôi/ Invest farm 

- Đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo/ Invest recycled energy sector 

- Đầu tư khu nhà nghỉ dưỡng lão/ Invest old people home 

- Đầu tư bãi đỗ xe tự động/ Invest auto parking 

 Tư vấn đầu tư, hỗ trợ thủ tục pháp lý/ Investment Consultant, Support Legal 

Procedures  

 Thiết kế cơ sở, thiết kế thi công/ Design, shop drawing 

 Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng/ Construct  factory and 

building: 

- Thi công nền móng/ Foundation 

- Xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành/ Construct factory and office 

- Hoàn thiện nội thất/ Interior decorations 

- Nhà thép tiền chế/ Pre-fabricated steel structure 

- Thiết bị kết cấu cơ khí cho các ngành công nghiệp/ Mechanic construction equipment for 

industrial fields 

 Thi công xây dựng các công trình hạ tầng/ Construct infrastructure: 

- Thi công nền/ Foundation 

- Thi công đường bộ/ Road 

- Hoàn thiện cảnh quan/ Landscape 

 Cung cấp thiết bị và thi công các hạng mục cơ điện cho các công trình dân dụng và công 

nghiệp/ Install M&E system for factory and building: 

- Hệ thống điện, điện nhẹ / Electrical system & ELV system 

- Hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải / Plumbing and water treatment system 

- Hệ thống điều hoà, thông gió/ HVAC system 

- Hệ thống PCCC/Fire protection system 

- Hệ thống BMS/ BMS system 

 Sản xuất nhà thép tiền chế, hệ thống kết cấu cơ khí công nghiệp/ Produce pre-
engineered steel building and industrial steel system 

2 Tổng số năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng/ Experienced years: 09 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU/ 
TYPICAL PROJECTS 

NHÀ MÁY BEHN MEYER BẮC NINH 
BEHN MEYER BAC NINH FACTORY 
 

 
 

Dự án/ 
Project 

NHÀ MÁY BEHN MEYER BẮC NINH 
BEHN MEYER BAC NINH FACTORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN VSIP Bắc Ninh 
VSIP Bac Ninh Industrial Zone, Bac Ninh 

Quy mô/ 
Scale 

15,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

  Tổng thầu
 General contractor  

Thời gian/ 
Period 

2014 – 2015 
 
 
 

 



 
 

 

 

ĐẠI SỨ QUÁN CHLB ĐỨC 
GERMAN EMBASSY 

 
 
 

 
 

Dự án/ 
Project 

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC 
GERMAN EMBASSY 

Địa chỉ/ 
Address 

Quận Ba Đình, Hà Nội 
Ba Dinh district, Ha Noi 

Quy mô/ 
Scale 

5,500 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

  Tổng thầu
 General contractor  

Thời gian/ 
Period 

2018 – 2020 

 



 
 

 

 

NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI NEOVIA HÀ NAM 
NEOVIA HA NAM FEED MILL 

 

 

Dự án/ 
Project 

NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI NEOVIA HÀ NAM 
NEOVIA HANAM FEED MILL 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Hòa Mạc, Hà Nam 
Hoa Mac Industrial Zone, Ha Nam 

Quy mô/ 
Scale 

47,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

  
 

Nhà thầu chính
 Main contractor  

Thời gian/ 
Period 

2017 – 2018 

 



 
 

 

 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM DELI VIỆT NAM 
DELI VIETNAM STATIONERIES MANUFACTURING FACTORY 

 
 
 

 
 

Dự án/ 
Project 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM DELI VIỆT NAM 
DELI VIETNAM STATIONERIES MANUFACTURING 
FACTORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Yên Phong, Bắc Ninh 
Yen Phong Industrial Zone, Bac Ninh  

Quy mô/ 
Scale 

110,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Tổng thầu 
General contractor 

Thời gian/ 
Period 

2019-2020 

 



 
 

 

 

TRANG TRẠI NEW HOPE 
NEW HOPE FARM 

 

 

Dự án/ 
Project 

TRANG TRẠI NEW HOPE 
NEW HOPE FARM 

Địa chỉ/ 
Address 

Xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định 
Binh Nghi ward, Tay Sơn district, Binh Dinh 

Quy mô/ 
Scale 

224,900 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Tổng thầu 
General contractor 

Thời gian/ 
Period 

2019 

 



 
 

 

 

HẠ TẦNG NHÀ MÁY SAMSUNG 
INFRASTRUCTURE OF SAMSUNG FACTORY 

 

Dự án/ 
Project 

HẠ TẦNG NHÀ MÁY SAMSUNG 
INFRASTRUCTURE OF SAMSUNG FACTORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Yên Phong, Bắc Ninh và Phổ Yên, Thái Nguyên 
Yen Phong IZ, Bac Ninh & Pho Yen, Thai Nguyen 

Quy mô/ 
Scale 

300,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

 Nhà thầu chính
Main contractor  

Thời gian/ 
Period 

2014 - 2017 

 



 
 

 

 

NHÀ MÁY CJ VINA AGRI. HÀ NAM 
CJ VINA AGRI. HA NAM FACTORY 

 
 
 

 
 

Dự án/ 
Project 

NHÀ MÁY CJ VINA AGRI. HÀ NAM 
CJ VINA AGRI. HANAM FACTORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Đồng Văn 2, Hà Nam 
Dong Van 2 Industrial Zone, Ha Nam  

Quy mô/ 
Scale 

75,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Tổng thầu 
General contractor 

Thời gian/ 
Period 

2017 

 



 
 

 

 

KÝ TÚC XÁ LG DISPLAY VIỆT NAM 
LG DISPLAY VIETNAM DOMITORY 

 

 
 

Dự án/ 
Project 

KÝ TÚC XÁ LG DISPLAY VIỆT NAM 
LG DISPLAY VIETNAM DOMITORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Tràng Duệ, Hải Phòng 
Trang Due Industrial Zone, Hai Phong 

Quy mô/ 
Scale 

18,500 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Nhà thầu chính 
Main contractor 

Thời gian/ 
Period 

2016 - 2017 

 



 
 

 

 

TRẠM XĂNG IDEMITSU Q8 
IDEMITSU Q8 GAS STATION 

 
 

Dự án/ 
Project 

TRẠM XĂNG IDEMITSU Q8 
IDEMITSU Q8 GAS STATION 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà  Nội 
Thang Long Industrial Zone, Dong Anh district, Ha Noi 

Quy mô/ 
Scale 

6,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

  Tổng thầu
 General contractor  

Thời gian/ 
Period 

2017 

 



 
 

 

 

TRUNG TÂM TIẾP VẬN THĂNG LONG 
THANG LONG LOGISTICS FACTORY 

 
 

Dự án/ 
Project 

TRUNG TÂM TIẾP VẬN THĂNG LONG 
THANG LONG LOGISTICS FACTORY 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN Thăng Long 2, Yên Mỹ, Hưng Yên 
Thang Long 2 IZ, Yen My, Hung Yen  

Quy mô/ 
Scale 

38,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

  Tổng thầu
 General contractor  

Thời gian/ 
Period 

2012 – 2013 

 



 
 

 

 

NHÀ MÁY SPINDEX - GIAI ĐOẠN 02 
SPINDEX FACTORY - PLANT 02 

 

 

Dự án/ 
Project 

NHÀ MÁY SPINDEX - GĐ 02 
SPINDEX FACTORY - PLANT 02 

Địa chỉ/ 
Address 

KCN NỘI BÀI, HÀ NỘI  
Noi Bai Industrial Zone, Ha Noi 

Quy mô/ 
Scale 

10,600 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Tổng thầu Design & Build 
Design & Build contractor 

Thời gian/ 
Period 

2019 

 
 
 
 



 
 

 

 

KHÁCH SẠN CHIC-LAND ĐÀ NẴNG 
DA NANG CHIC-LAND HOTEL 

 

Dự án/ 
Project 

KHÁCH SẠN CHIC-LAND ĐÀ NẴNG 
DA NANG CHIC-LAND HOTEL 

Địa chỉ/ 
Address 

Sơn Trà, Đà Nẵng  
Hoa Mac Industrial Zone, Ha Nam  

Quy mô/ 
Scale 

15,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Nhà thầu chính 
Main contractor 

Thời gian/ 
Period 

2017 - 2018 

 



 
 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 
THAI BINH HOSPITAL 

 
 

Dự án/ 
Project 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH 
THAI BINH HOSPITAL 

Địa chỉ/ 
Address 

Phường Quang Trung, Thái Bình 
Quang Trung ward, Thai Binh 

Quy mô/ 
Scale 

52,500 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Nhà thầu chính 
Main contractor 

Thời gian/ 
Period 

2016 - 2018 

 



 
 

 

 

THÍ ĐIỂM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN TRÊN MÁI TÒA NHÀ BỘ CÔNG THƯƠNG 
PILOT PROJECT’S PHOTOVOLTAIC SYSTEMS TO BE INSTALLED ON THE ROOFTOP OF THE 
MOIT’S BUILDING 

 
 
 

 
 

Dự án/ 
Project 

THÍ ĐIỂM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUANG ĐIỆN TRÊN 
MÁI TÒA NHÀ BỘ CÔNG THƯƠNG 
PILOT PROJECT’S PHOTOVOLTAIC SYSTEMS TO BE 
INSTALLED ON THE ROOFTOP OF THE MOIT’S BUILDING 

Địa chỉ/ 
Address 

23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Việt Nam) 
23 Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Ha Noi (Vietnam) 

Quy mô/ 
Scale 

4,000 m2 

Phạm vi công việc/  
Scope of work 

Nhà thầu chính 
Main contractor 

Thời gian/ 
Period 

2014 

 



 
 

 

 

DANH SÁCH DỰ ÁN/ PROJECT LIST 
 

* DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG/ ON-GOING PROJECTS 

STT/ 
No. 

Dự án/ Project 
Địa chỉ/ 
Location 

Chủ đầu tư/ 
Owner  

Thông tin chung/  
General information 

Tiến độ/ 
Progress 

I Công trình nhà xưởng công nghiệp/ Industrial workshops construction 

1 

Nhà máy sản xuất 
văn phòng phẩm 
Deli Việt Nam/ 
Deli Vietnam 
Stationeries 
Manufacturing 
Factory 

KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc 
Ninh/ 
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
Province 

Công ty TNHH 
Deli Việt Nam/ 
Deli Vietnam 
Co., Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

 
 

2019-2020
(7.5 tháng/

months) 

Quy mô/ Scale: 110,000 m2 

2 
Trang trại New 
Hope/ New Hope 
Farm 

Xã Bình Nghi, 
Huyện Tây Sơn, 
Bình Định/ 
Binh Nghi ward, 
Tay Son district, 
Binh Dinh 
province 

Công ty TNHH 
Chăn Nuôi 
New Hope 
Bình Định/ 
New Hope 
Binh Dinh 
Livestock Co., 
Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2019  
(07 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 224,900 m2 

3 
Nhà máy 
Gunzetal / 
Gunzetal Factory 

KCN VSIP II-A, 
huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình 
Dương/ 
VSIP II-A IZ, 
Bac Tan Uyen 
district, Binh 
Duong province 

Công ty TNHH 
Gunzetal (Việt 
Nam)/ 
Gunzetal 
(Vietnam) Co,. 
Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2018-2019 
(6,5 tháng/ 

months) 

Quy mô/ Scale: 40,000 m2 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

Nhà máy KTG 
Industrial Bắc 
Ninh/ 
Bac Ninh KTG 
Industrial 
Factory 
 
 

KCN Yên Phong 
(mở rộng), Bắc 
Ninh/ 
Yen Phong IZ 
(extension), Bac 
Ninh province 
 
 

Công ty TNHH 
MTV Phát 
triển công 
nghiệp KTG 
Bắc Ninh/ 
KTG Bac Ninh 
Industrial 
Development 
Co., Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu Design & 
Build (thiết kế, kiến trúc, kết 
cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
Design & Build contractor 
(design, CSA, ME and 
infrastructure) 

 
 
 

2018-2019 
(06 tháng/ 
months) 

 
 
 
 
 
 

Quy mô/ Scale: 36,000 m2 



 
 

 

5 

Nhà máy 
Spindex - GĐ 2/ 
Spindex Factory 
- Plant 2 

KCN Nội Bài, 
Hà Nội/ 
Noi Bai IZ, Ha 
Noi 

Công ty TNHH 
Công Nghiệp 
Spindex  (Hà 
Nội)/ 
Spindex 
Industries 
(Hanoi) Co., 
Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu Design & 
Build (thiết kế, kiến trúc, kết 
cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
Design & Build contractor 
(design, CSA, ME and 
infrastructure) 

2019  
(07 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 10,600 m2 

II Công trình dân dụng/ Civil construction 

1 

Đại sứ quán 
Đức/  
German 
Embassy 

Số 29 Trần Phú, 
quận Ba Đình, 
Hà Nội/ 
No.29 Tran Phu 
street,    Ba Dinh 
district, Ha Noi 

Đại sứ quán 
CHLB Đức/ 
German 
Embassy 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2018-2020 
(25 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 5,500 m2 

* DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH/ COMPLETED PROJECTS 

STT/ 
No. 

Dự án/ Project 
Địa chỉ/ 
Location 

Chủ đầu tư/ 
Owner  

Thông tin chung/ General 
information 

Tiến độ/ 
Progress 

I Công trình nhà xưởng công nghiệp/ Industrial workshops construction 

1 

Nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
CJ Vina Agri. 
Mekong/  
CJ Vina Agri. 
Mekong Feed 
Mill Plant Project 

KCN Bình 
Minh, thị trấn 
Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long/  
Binh Minh IZ, 
Binh Minh town, 
Vinh Long 
province 

Công ty TNHH 
CJ Vina Agri/ 
CJ Vina Agri 
Co., Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2018  
(09 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 62,460 m2 

2 

Nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
CJ Vina Agri Hà 
Nam/  
CJ Vina Agri Ha 
Nam feed Mill 
Plant 

KCN Đồng Văn 
2, huyện Duy 
Tiên, Hà Nam/  
Dong Van 2 IZ, 
Duy Tien 
district, Ha Nam 
province 

Công ty TNHH 
CJ Vina Agri/ 
CJ Vina Agri 
Co., Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2017  
(07 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 75,000 m2 

3 

Nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
Neovia Hà Nam 
giai đoạn 2/  
Ha Nam Neovia 
feed production 
plant phase 2 

KCN Hòa Mạc, 
tỉnh Hà Nam/  
Hoa Mac IZ, Ha 
Nam province 

Công ty TNHH 
Guyomarc'h - 
VCN tại Hà 
Nam/  
Ha Nam 
Guyomarch’ h 
Co,.Ltd - VCN 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2017-2018 
(10 tháng/ 

month) 

Quy mô/ Scale: 46,600 m2 



 
 

 

4 

Trung tâm Tiếp 
vận Thăng Long/ 
Thang Long 
logistic center 

KCN Thăng 
Long 2, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên/ 
Thang Long 2 
IZ, Yen My 
district, Hung 
Yen province 

Công ty TNHH 
tiếp vận Thăng 
Long/  
Thang Long 
logistic center 
Co,.Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng/ 
General contractor: CSA, 
ME and infrastructure) 

2012-2013 
(08 tháng/ 
months） 

Quy mô/ Scale: 38,000 m2 

5 

Nhà máy dệt 
nhuộm Thien 
Nam Sunrise 
(Sunrise Luen 
Tai)/ Thien Nam 
Sunrise textile 
factory 

KCN Bảo Minh, 
huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định/ 
Bao Minh IZ, Vu 
Ban district, 
Nam Dinh 
province 

Công ty Cổ 
phần dệt 
nhuộm Thiên 
Nam Sunrise/ 
Thien Nam 
Sunrise Textile 
JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2014-2015 
(23 tháng) 

Quy mô/ Scale: 31,000 m2 

6 

Nhà máy 
Highsun 
optoelectronic/ 
Highsun 
optoelectronic 
factory 

KCN Quế Võ 2, 
tỉnh Bắc Ninh/  
Que Vo 2 IZ, 
Bac Ninh 
province 

Công ty TNHH 
Highsun 
optoelectronic/ 
Highsun 
optoelectronic 
Co.,Ltd  

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2017-2018 
(06 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 21,000 m2 

7 

Nhà máy Nitori 
EPE Việt Nam/ 
Nitori Viet Nam 
EPE Factory 

KCN Quang 
Minh, Mê Linh, 
Hà Nội/ 
Quang Minh IZ, 
Me Linh district, 
Ha Noi 

Công ty TNHH 
Nitori 
Furniture/ 
Nitori 
Furniture  Ltd   

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

 
 
2011-2012 
(08 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 26,000m2 

8 

Nhà máy xưởng 
dệt Bảo Minh/ 
Bao Minh 
Textile factory 

KCN Bảo Minh, 
huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định/ 
Bao Minh IZ, Vu 
Ban district, 
Nam Dinh 
province 

Công ty cổ 
phần Dệt Bảo 
Minh/  
Bao Minh 
Textile JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2017-2018 
(08 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 19,280 m2 

9 

Khu logistics 
Thăng Long/ 
Thang Long 
Logistics 
 

KCN Thăng 
Long II, Yên 
Mỹ, Hưng Yên/  
Thang Long 2 
IP, Yen My 
district, Hung 
Yen province 

Công ty Cổ 
phần 
Transimex/ 
Transimex JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2018  
(05 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 30,000 m2 



 
 

 

10 

Nhà máy sản 
xuất Autotech/ 
Autotech 
Factory 

KCN VSIP  Bắc 
Ninh, Tiên Du, 
Bắc Ninh/ 
VSIP Bac Ninh 
IZ, Tien Du 
district, Bac 
Ninh province 

Công ty CP 
chế tạo máy 
Autotech Việt 
Nam/ 
Autotech 
Machinery., 
JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu Design & 
Build (kiến trúc, kết cấu, cơ 
điện và hạ tầng)/ Design & 
Build contractor (CSA, ME 
and infrastructure) 

2018-2019 
(06 tháng) 

Quy mô/ Scale: 20,000 m2 

11 

Dự án mở rộng 
nhà máy sản xuất 
bột mì CJ-SC 
toàn cầu - gói 2/ 
CJ-SC global 
milling factory 
extension project 
- package 2 

KCN Mỹ Xuân 
B1 Tiến Hùng, 
huyên Tân 
Thành, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu/  
My Xuan B1-
Tien Hung IZ, 
Tan Thanh 
district, Ba Ria-
Vung Tau 
province 

Công ty TNHH 
bột mì CJ-SC 
toàn cầu/  
CJ-SC global 
milling Co.,Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 2018  

(07 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 7,620 m2 

12 

Nhà máy Behn  
Meyer Bắc 
Ninh/ Bac Ninh 
Behn  Meyer 
Warehouse & 
Office building 

KCN VSIP, tỉnh 
Bắc Ninh/ 
VSIP IZ, Bac 
Ninh province 

Công ty TNHH 
Behn Meyer 
Việt Nam/ 
Behn Meyer 
Viet Nam Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2014-2015 
(06 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 5,200 m2 

13 

Nhà máy Dorco 
Vina/  
Dorco Vina 
Factory 

KCN Phố Nối A, 
Văn Lâm, Hưng 
Yên/ 
Pho Noi A IZ, 
Van Lam 
district, Hung 
Yen province 

Công ty TNHH 
Dorco Vina/ 
Dorco Vina 
Co.,Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2016-2017 
(04 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 6,000 m2 

14 

Dự án khu dịch 
vụ vận tải ALS/ 
ALS logistics 
warehouse 

KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc 
Ninh/  
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
province 

Công ty cổ 
phần Logistics 
Hàng không/ 
Aviation 
Logistics Joint 
Stock 
Company 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2017  
(04 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 5,000 m2 

15 

Mở rộng nhà máy 
SDIV Việt Nam/  
Vietnam SDIV 
extension factory 
 

KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc 
Ninh/  
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
province 

Samsung C&T 
Corporation 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (hạ 
tầng)/ Main contractor 
(infrastructure) 

2012-2014 
(15 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 31,600 m2 



 
 

 

16 

Nhà kho công ty 
TNHH may mặc 
Junzhen/ 
Junzhen garment 
company 
warehouse 

KCN Bảo Minh, 
huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định/ 
Bao Minh IZ, Vu 
Ban district, 
Nam Dinh 
province 

Công ty TNHH 
may mặc 
Junzhen/ 
Junzhen 
garment Co.,ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2016  
(05 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 6,000 m2 

17 

Mở rộng nhà máy 
sản xuất thức ăn 
chăn nuôi Neovia 
Bình Dương/ 
Binh Duong 
Neovia feed 
production plant 
extension factory 

Xã An Phú, 
huyện Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương/ 
An Phu ward, 
Thuan An town, 
Binh Duong 
province 

Công ty TNHH 
Guyomarch'h 
Bình Dương/ 
Binh Duong 
Guyomarch'h 
Co.,Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2016-2017 
(04 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 2,700 m2 

18 

Nhà máy Fujikin 
Bắc Ninh/ 
Fujikin Bac 
Ninh Factory 

KCN VSIP, tỉnh 
Bắc Ninh/ 
VSIP IZ, Bac 
Ninh province 

Công ty TNHH 
Fujikin Việt 
Nam/  
Fujikin Viet 
Nam  Ltd  

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2012-2013 
(06 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale:: 5,400 m2 

19 

Nhà máy NOEV 
Lube Oil 
Blending/  
NOEV Lube Oil 
Blending Plant 

KCN Đình Vũ, 
tỉnh Hải Phòng/  
Dinh Vu IZ, Hai 
Phong province 

Công ty 
Nippon Oil/ 
Nippon Oil Ltd   

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2013 
 (05 tháng/ 

months) 

Quy mô/ Scale: 1,680 m2 

20 

Nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi 
Neovia Hà Nam 
giai đoạn 1/  
Ha Nam Neovia 
feed production 
plant phase 1 

KCN Hòa Mạc, 
tỉnh Hà Nam/  
Hoa Mac IZ, Ha 
Nam province 
 
 

Công ty TNHH 
Guyomarch'h 
Hà Nam/  
Ha Nam 
Guyomarch’ h 
Co,.Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu và hạ tầng)/ 
Main contractor (CSA and 
infrastructure) 

2016  
(2 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 3,720 m2 

20 

Dự án cải tạo nhà 
máy Tanaka 
Precision Việt 
nam 2017/ 
Renovation of 
Tanaka 
Precision 
Vietnam Factory 
2017 project  

Lô đất E-3, KCN 
Thăng Long II, 
Yên Mỹ, Hưng 
Yên/  
Lot E-3, Thang 
Long 2 IZ, Yen 
My district, 
Hung Yen 

Công ty TNHH 
Toda Việt Nam 
- Chi nhánh Hà 
Nội/  
Toda Vietnam 
Co., Ltd., 
Hanoi Branch 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Cải tạo phần xây 
dựng/ Renovation 
construction 

2017  
(3.5 tháng/ 

months) 

Quy mô/ Scale: 4 900 m2 



 
 

 

II Công trình dân dụng/ Civil construction 

1 

Ký túc xá 
Samsung – Gói 
thầu bê tông cốt 
thép giai đoạn 2/ 
Samsung 
residential 
building  

KCN Yên Bình, 
Phổ Yên, Thái 
Nguyên/  
Yen Binh IZ, 
Pho Yen 
districts, Thai 
Nguyen province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics/ 
Samsung 
Electronics 
Viet Nam Ltd 
(Samsung 
C&T) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kết 
cấu)/ Main contractor (CSA) 2014  

(09 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 25,000 m2 

2 

Khu điều trị chất 
lượng cao bệnh 
viện đa khoa 
Thái Bình/  
Thai Binh 
Hospital 

Số 530 Lý Bôn, 
phường Quang 
Trung, tp.Thái 
Bình/ 
No. 530 Ly Bon 
street, Quang 
Trung ward, 
Thai Binh  

Tổng công ty 
đầu tư phát 
triển nhà và đô 
thị BQP 
(MHDI1)/ 
Ministry of 
defence urban 
and housing 
development 
investment 
corporation 
(MHDI 1) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu)/ Main 
contractor (CSA) 2016-2018 

(15 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 52,500 m2 

3 

Dự án xây dựng 
ký túc xá LG 
Display Việt 
Nam/ LG 
Display domitory 
Viet Nam 
 

KCN Tràng Duệ, 
huyện An 
Dương, Hải 
Phòng/  
Trang Due IZ, 
An Duong 
district, Hai 
Phong province 

Liên danh 
Serveone GS 
E&C Hàn 
Quốc/  
Korea Joint 
Operation -  
Serveone/ GS 
E&C  

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu)/ Main 
contractor (CSA) 

2016-2017 
(10 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 18,500 m2 

4 

Khách sạn Chic-
land Đà Nẵng/ 
Da Nang Chic-
land Hotel 
 

Lô B4.1-06 Võ 
Nguyên Giáp, 
p.Phước Mỹ, 
q.Sơn Trà, Tp 
Đà Nẵng/  
Lot B4.1-06 Vo 
Nguyen Giap 
street, Phuoc 
My, Son Tra 
district, Da Nang 

Công ty Cổ 
phần Chic-
Land/  
Chic-Land JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kết 
cấu)/ Main contractor (CSA) 2017-2018 

(11 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 15,000m2 

5 

Trung tâm 
thương mại 
Hyundai 
Hillsmall/ 
Hyundai 
Hillsmall 
commercial 
center 

phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, 
thành phố Hà 
Nội/ 
Ha Cau ward, Ha 
Dong district, Ha 
Noi 

Hyundai RNC 
Ha Tay Co.,Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kết 
cấu)/ Main contractor (CSA) 2017  

(4.5 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 10,300m2 



 
 

 

6 

Trạm xăng 
Idemitsu Q8/ 
Idemitsu Q8 gas 
station 

KCN Thăng 
Long, Đông 
Anh, Hà  Nội/ 
Thang Long IZ, 
Dong Anh 
district, Ha Noi 

Công ty TNHH 
Idemitsu 
Kosan/ 
Idemitsu 
Kosan Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu (kiến trúc, 
kết cấu, cơ điện và hạ tầng)/ 
General contractor (CSA, 
ME and infrastructure) 

2017  
(02 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 6,000 m2 

7 
Làng Việt kiều 
châu Âu TSQ/ 
TSQ Euro Land 

Khu đô thị mỗ 
lao, quận Hà 
Đông, Hà Nội/ 
Mo Lao Urban 
area, Ha Dong 
district, Ha Noi 

Công ty TSQ 
Việt Nam/  
TSQ Viet Nam 
Ltd  

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu)/ Main 
contractor (CSA) 

2013  
(08 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 4,323 m2 

III Công trình hạ tầng kỹ thuật/ Infrastructure construction 

1 

Tổ hợp công 
nghệ cao 
Samsung Thái 
Nguyên/  
Thai Nguyen 
SEVT High-tech 
Complex 
Infrastructure 

KCN Yên Bình, 
Phổ Yên, Thái 
Nguyên/  
Yen Binh IZ, 
Pho Yen 
districts, Thai 
Nguyen province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics 
Việt Nam/ 
Samsung 
Electronics 
Viet Nam Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 2013  

(08 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 33,572m2 

2 

Đường dẫn cầu 
Nhật Tân/ Nhat 
Tan Bridge 
Construction & 
Approach Road 

Phường Nhật 
Tân, quận Đông 
Anh, Hà Nội/  
Nhat Tan ward, 
Dong Anh 
district, Ha Noi 

PMU85 
(Tokyu 
construction 
ltd) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng đường bộ/ 
Road infrastructure 

2012-2014 
(25 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 4,891 m 

3 

Hạ tầng 
Samsung 
Display Việt 
Nam V3/ 
Samsung 
Display Viet 
Nam V3 civil 
project 

KCN Yên 
Phong, Bắc 
Ninh/  
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
province 
 

Công ty TNHH 
điện tử 
Samsung/ 
Samsung 
Electronics 
Viet Nam Ltd 
(Samsung 
C&T) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 2016-2017 

(09 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 35,500 m2 

4 

Khu đô thị 
thương mại và du 
lịch Văn Giang-
Ecopark/ 
Van Giang-
Ecopark 
commercial urban 
and tourist area  

Khu đô thị 
Ecopark Văn 
Giang – Hưng 
Yên/  
Ecopark Van 
Giang 
commercial 
urban area – 
Hung Yen 

Công ty cổ 
phần đầu tư và 
phát triển đô 
thị Việt Hưng/ 
Viet Hung 
Urban 
Development 
and Investment 
Joint Stock 
Company 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure  

2015-2017 
(17 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 104,000 m2 



 
 

 

5 

Gói thầu hạ tầng 
SDV LCD/  
SDV LCD project 
 

KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc 
Ninh/  
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Display Việt 
Nam (SDV)/ 
Samsung 
Display Viet 
Nam Ltd 
(SDV) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 2015-2016 

(12 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 78,100 m2 

6 

Nhà máy 
Samsung 
Display Yên 
Phong/  
Yen Phong 
Samsung 
Display factory 

KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc 
Ninh/  
Yen Phong IZ, 
Bac Ninh 
province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Display Việt 
Nam (SDV)/ 
Samsung 
Display Viet 
Nam Ltd 
(SDV) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 2014-2015 

(10 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 185,500 m2 

7 

Bể xử lý nước 
thải giai đoạn 2 
dự án SEVT Yên 
Bình/ 
Component 2 of 
Waste Water 
Treatment 
System for  
SEVT 

KCN Yên Bình, 
Phổ Yên, Thái 
Nguyên/  
Yen Binh IZ, 
Pho Yen 
districts, Thai 
Nguyen province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics 
Việt Nam/ 
Samsung 
Electronics 
Viet Nam Ltd 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kiến cấu)/ Main 
contractor (CSA) 

2015  
(04 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 45,000 m3 

8 

Hạ tầng nhà máy 
Metal SEVT 
Additional 
Building/  
Metal SEVT 
Additional 
Building factory 
infrastructure  

KCN Yên Bình, 
Phổ Yên, Thái 
Nguyên/  
Yen Binh IZ, 
Pho Yen 
districts, Thai 
Nguyen province 

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics 
Việt nam 
(Samsung 
C&T)/ 
Samsung 
Electronics 
Viet Nam Ltd 
(Samsung 
C&T) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 

2014  
(12 tháng/ 
months) 

9 

Trạm xử lý nước 
thải công suất 
3000m3/ngày 
đêm và Bể chứa 
nước sạch 
6000m3/  
Sewage 
Treatment Plant 
of 3000m3/day 
capacity and 
Water Supply 
Reservoir of 
6000m3  

KCN Thăng 
Long 3, Huyện 
Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc/  
Thang Long 3 
IZ, Binh Xuyen 
district, Vinh 
Phuc province 

Công ty TNHH 
Khu công 
nghiệp Thăng 
Long Vĩnh 
Phúc (Nhật 
Bản)/  
Vinh Phuc 
Thang Long 
Industrial Park 
Co.,ltd (Japan) 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu Design & 
Build (kiếm trúc, kết cấu, cơ 
điện và hạ tầng)/ Design & 
Build contractor (CSA, ME, 
infrastructure) 

2017-2018 
(09 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 12,000 m2 



 
 

 

10 

Bể xử lý nước 
thải dự án SEVT 
Yên Bình/  
Waste Water 
Treatment 
System for  
SEVT  

KCN Yên Bình, 
Phổ Yên, Thái 
Nguyên/  
Yen Binh IZ, 
Pho Yen 
districts, Thai 
Nguyen province 

Samsung C&T 
Corporation 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Nhà thầu chính (kiến 
trúc, kết cấu)/ Main 
contractor (CSA) 

2013  
(03 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 24,624 m3 

11 

Trung tâm 
thương mại 
Savico/  
Savico 
Megamall center 
 
 

Số 7-9 Nguyễn 
Văn Linh, Long 
Biên, Hà Nội/  
No. 7-9 Nguyen 
Van Linh street, 
Long Bien 
district, Ha Noi 

Công ty cổ 
phần Savico 
Hà Nội/  
Savico Ha Noi 
JSC 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
Infrastructure 2011  

(05 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 21,790 m2 

12 

Trạm xử lý nước 
thải 11,000 
m3/NGĐ (STP)/ 
Sewage 
Treatment Plant 
11,000 m3/D 
(STP) 

KCN Thăng 
Long, huyện 
Đông Anh, Hà 
Nội/ Thang Long 
IZ, Dong Anh 
district, Ha Noi 

Công ty TNHH 
Khu công 
nghiệp Thăng 
Long / 
Thang Long 
Industrial Park 
Co.,ltd  

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Tổng thầu Design & 
Build (kiếm trúc, kết cấu, cơ 
điện và hạ tầng)/ Design & 
Build contractor (CSA, ME, 
infrastructure) 

2018-2019 
(08 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 11,000m3/D 
(STP) 

13 

Nhà máy chế biến 
thực phẩm CJ 
Cầu Tre/  
CJ Cau Tre food 
processing 
factory 

Lô EA2-7 Khu 
Công Nghiệp 
Hiệp Phước, tp. 
Hồ Chí Minh/  
Lot EA2-7 Hiep 
Phuoc IZ, Ho 
Chi Minh City 

Công ty Cổ 
Phần Thực 
Phẩm CJ Cầu 
Tre/  
CJ Cau Tre 
Food Joint 
Stock 
Company 

Phạm vi công việc/ Scope of 
works: Hạ tầng/ 
infrastructure 2017-2018 

(12 tháng/ 
months) 

Quy mô/ Scale: 71,270 m2 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC/  

ORGANIZATION CHART 

 
 



 
 

 

 

NĂNG LỰC NHÂN SỰ/  

HUMAN RESOURE CAPACITY 
 

Vị trí/ Position 
Số lượng/ 
Quantity 

Học vấn/ Knowledge 
Kinh nghiệm / 

Experience       
(năm/ year) 

Quản lý cấp cao/ Senior Management 

Ban giám đốc/   
Board of Director 

4 
Kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ/  
Engineer, architect, master 

10 ~ 25 

Trưởng, Phó Phòng ban/ 
Manager, Deputy Manager 

12 
Cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ/  
Bachelor, engineer, master 

10 ~ 15 

Giám đốc dự án/ 
Project Manager 

10 
Cử nhân, thạc sĩ tài chính kế toán/  
Finance and accounting bachelor, 
master 

10 ~ 15 

Nhân viên/ Staffs 

Cử nhân kinh tế/ 
Economics bachelor  

10 
Cử nhân/  
Bachelor 

05 ~ 10 

Thiết kế kiến trúc và kết cấu/ 
Architect, Structural engineer 

12 Kỹ sư/ Engineer 05 ~ 15 

Kỹ sư xây dựng/  
Construction Engineer 

40 
Kỹ sư, thạc sĩ/  
Engineer, Master 

03 ~ 10 

Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật/  
Technical infrastructure engineer 

39 Kỹ sư/ Engineer 03 ~ 10 

Kỹ sư cơ điện/  
Electrical engineer 

8 Kỹ sư/ Engineer 05 ~ 10 

Kỹ sư kinh tế xây dựng/ 
Economic construction engineer 

15 Kỹ sư/ Engineer 03 ~ 10 

Giám sát khối lượng/ Quantity 
Supervisor  

12 Kỹ sư/ Engineer 03 ~ 05 

Hành chính/ Administration 10 Cử nhân/ Bachelor 03 ~ 10 

Kế toán/ Accountant 10 Cử nhân/ Bachelor 03 ~ 10 

Kỹ sư máy/ Machine engineer  15 Kỹ sư/ Engineer 05 ~ 08 

Kỹ sư an toàn/ Safely engineer  14 Kỹ sư/ Engineer 03 ~ 05 



 
 

 

Kỹ sư trắc đạc/  
Surveyor Engineer  

10 Kỹ sư/ Engineer 05 ~ 08 

Lái máy/ Machine driver 30 Cao đẳng/ College 03 ~ 07 

Thợ cơ khí/ Mechanician 15 Cao đẳng/ College 03 ~ 05 

Thợ điện và nước/  
Electrician and waterman 

12 Cao đẳng/ College 03 ~ 05 

Thủ kho/ Warehouse- keeper 12 Cao đẳng/ College 03 ~ 05 

Bảo vệ/ Security 16 Trung cấp/ Intermediate 05 ~ 08 

Tổng/ Total 306     
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH/  
FINANCIAL CAPACITY 

* Doanh thu và lợi nhuận/ Revenue and profit： 

 
  Đơn vị/ Unit: VND 

Nội dung/ Items 
Năm/ Year 

2016 2017 2018 

Vốn điều lệ/ Authorized capital 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 

Vốn chủ sở hữu/ Equity 60.542.926.209 67.357.241.621 69.654.744.136 

Tổng tài sản/ Total assets 207.525.247.525 222.040.580.108 309.889.298.328 

Doanh thu/ Revenue 410.050.731.555 420.092.852.694 422.744.946.134 

 
* Hạn mức tín dụng ngân hàng/ Credit limit of bank 

 
Đơn vị/ Unit: VND 

Tên ngân hàng/ Name of bank Hạn mức tín dụng/ Credit limit Thời gian/ Time 

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương 
Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ/  
Joint stock commercial bank for foreign trade 
of Vietnam (Vietcombank) - Tay Ho branch 

200,000,000,000 1 năm/ year 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/  
Bank for investment and development of 
Vietnam JSC (BIDV) 
 

260,000,000,000 1 năm/ year 

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi 
nhánh Thành Công - Phòng giao dịch Đống 
Đa/  
Military Commercial Joint Stock Bank (MB 
bank) 

221,000,000,000 1 năm/ year 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - 
Hội sở/  
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial 
Bank (VPBank) - Headquarter 

150,000,000,000 1 năm/ year 

Tổng/ Total 831,000,000,000 1 năm/ year 

 
   TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR 
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NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ/  
MACHINERY EQUIPMENT CAPACITY 

 
STT/ 
No. 

Máy móc/ 
Machineries 

Số lượng/ 
Q'ty 

Xuất xứ/ 
Origin 

Mô tả kỹ thuật/ Technical Features 

1 
Máy xúc/  
Excavator 

1 
Hàn Quốc/ 

Korea 

Doosan DX140W, công suất gầu 0.58m3, đường 
kính quay 7,53m, độ cao của cần 5,5m, tốc độ 
quay 32km/h/ Doosan DX140W, Bucket capacity 
0.58m3, Cutting radius 7,53m, dump height 5,5m, 
Velocities d/c 32km/h 

1 
Hàn Quốc/ 

Korea 

Doosan 140W-V, công suất gầu 0,65m3, đường 
kính quay 7,55m, độ cao của cần 5,5m, tốc độ 
quay 32km/h/ Doosan 140W-V, Bucket capacity 
0,65m3, Cutting radius 7,55m, Dump height 
5,5m, Velocities d/c 32km/h 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

Kobelco SK07, công suất gầu 0,4m3, đường kính 
quay 7,25m, độ cao của cần 4,84m, tốc độ quay 
3,1km/h/ Kobelco SK07, Bucket capacity 0,4m3, 
Cutting radius 7,25m, Dump height 4,84m, 
Velocities d/c 3,1km/h 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

Hitachi EX120-2, công suất gầu 0,45m3, đường 
kính quay 8,27m, độ cao của cần 6,12m, tốc độ 
quay 5,5km/h/ Hitachi EX120-2, Bucket capacity 
0,45m3, Cutting radius 8,27m, Dump height 
6,12m, Velocities d/c 5,5km/h 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

Hitachi ZX130K, công suất gầu 6,6m3, đường 
kính quay 8.27m, độ cao của cần 10,36m, tốc độ 
quay 5.5km/h/ Hitachi ZX130K, Bucket capacity 
6,6m3, Cutting radius 8.27m, height 10,36m, 
rotational speed  5.5km/h. 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

Hitachi Zaxis 350LCH, , công suất gầu 1,38m3, 
đường kính quay 11,1, độ cao của cần 7,13m/ 
Hitachi Zaxis 350LCH, , Bucket capacity 1,38m3, 
Cutting radius 11,1, height 7,13m 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

Sumitomo S280 LC, công suất gầu 0,7m3, đường 
kính quay 9,84m, độ cao của cần 6,65m, tốc độ 
quay d/c 4,1km/h/ Sumitomo S280F, Bucket 
capacity 0,7m3, Cutting radius 9,84m, Dump 
height 6,65m, Velocities d/c 4,1km/h 



 
 

 

2 
Máy san/  
Grader 

2 
Nhật Bản/ 

Japan 
E12, công suất 110ps/1650/vòng/phút/ E12, 
Capacity 110ps/1650/round/minute 

3 
Máy lu/  
Roller 

2 
Nhật Bản/ 

Japan 

KAWASAKI K20-II, công suất 92(125)/2200 
kW(HP)/vòng/phút, trọng lượng rung 27400kg, 
tốc độ quay 13km/h/ KAWASAKI K20-II, 
capacity 92(125)/2200 kW(HP)/round/minute, 
Vibration 27400kg, Velocities d/c 13km/h 

2 
Đức/ 

Germany 

Hamm 3410, công suất 98,0/133,3/2300 
kW(HP)/vòng/phút, trọng lượng rung 25085kg, 
tốc độ quay 11,5 km/h/ Hamm 3410, capacity 
98,0/133,3/2300 kW(HP)/Round/Minute, 
vibration 25085kg, rotational speed  11,5 km/h. 

1 
Đức/ 

Germany 

Hamm 3414, công suất 94,0/131,4/2300 
kW(HP)/vòng/phút, trọng lượng rung 26105kg, 
tốc độ quay 11,9 km/h/ Hamm 3414, capacity 
94,0/131,4/2300 kW(HP)/Round/Minute, 
vibration weight 26105kg, rotational speed 11,9 
km/h.  

4 
Đức/ 

Germany 

Hamm 2422DS, công suất 98/132/2520 
kW(HP)/vòng/phút, trọng lượng rung 24220kg, 
tốc độ quay 13 km/h/ Hamm 2422DS, capacity 
98/132/2520 kW(HP)/Round/Minute, vibration 
weight  24220kg, rotational speed  13 km/h 

4 
Máy ủi/  
Bulldozer 

5 
Nhật Bản/ 

Japan 

Komatsu D41P-5A, Komatsu D31P-17, Komatsu 
D50A-16, Komatsu D40-P3, Komatsu D20P-7A/ 
Komatsu D41P-5A, Komatsu D31P-17, Komatsu 
D50A-16, Komatsu D40-P3, Komatsu D20P-7A 

5 
Xe trải nhựa 
đường/  
Asphalt Paver 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 

 Mitsubishi MF45VS, công suất 53ps/1700/ 
vòng/phút/ Mitsubishi MF45VS, capacity 
53ps/1700/ round/minute 

6 
Xe tải chở nước/  
Water Truck 

2 
Trung 

Quốc/ China 
 Dongfeng, công suất 91kw/2800/vòng/phút/ 
Dongfeng, capacity 91kw/2800/round/minute 

7 
Xe tải tự đổ/  
Dump truck 

4 
Hàn Quốc/ 

Korea 
 Huyndai 15 tấn/ Huyndai 15 times 

8 
Máy trộn bê tông/  
Concrete Mixer 

10 Việt Nam Công suất 250L/ Capacity 250L 

9 Xe tải/ Truck 1 
Nhật Bản/ 

Japan 
FUSO 

10 
Xe nâng bánh lốp/  
Forklift 

1 
Nhật Bản/ 

Japan 
TCM FD25C7, sức nâng 2.5 tấn/0.5m/ TCM 
FD25C7, lifting capacity 2.5 tons/0.5m 



 
 

 

11 

Máy xúc lật bánh 
lốp/  
Skid –steer 
Loader 

1 
Mỹ/ 

America 

BOBCAT S510. Gầu đa năng, chiều cao đổ 
2205mm/ BOBCAT S510. Versatile , pouring 
capacity 2205mm 

12 
Xe cẩu tự hành/  
Crane truck  

1 
Nhật Bản/ 

Japan 
HINO 8 tấn/ HINO 8 tons 

13 
Vận thăng/  
Elevator  

1 
Hàn Quốc/ 

Korea 
Liftec, tải trọng 1.5T; cao độ 150m/ Liftec, 
Loading Capacity 1.5T; height 150m 

14 
Máy bó vỉa/  
Curb Machine 

1 
Úc/ 

Australia 
Công suất 2m/phút/ Capacity 2m/minute 

15 
Máy laser/ 
Laser Marking 

20 
Đài loan/ 
Taiwan 

Tự cân bằng: ±4o, phạm vi làm việc: 0-10m, nhiệt 
độ làm việc: -5~45oC/ 
Self balance: ±4o, working scope: 0-10m, 
working temperature: -5~45oC 

16 
Xe nâng/ 
ForkLift 

2 
Hàn Quốc/ 

South Korea 
Tải trọng nâng: 4-5 tấn/ Lift load: 4-5 tan 

17 
Xe nâng điện/ 
Lift Table Truck 

2 
Đài loan/ 
Taiwan 

Chiều cao nâng 6-12m 

18 
Máy bơm áp lực/ 
Pump 

7 
Trung 
Quốc/ 
China 

Công suất 300w 

19 

Máy khoan rút 
lõi/ 
Diamond coring 
Drill Machine 

3 
Đức/ 

Germany 
Đường kính mũi khoan: 25-200mm/ 
Drill diameter: 25-200mm 

20 
Máy hàn/ 
Welding Machine 

15 
Việt Nam/ 
Vietnam 

Công suất: 24.5kva/ Capacity: 24.5kva 

21 

Máy hàn ống 
PPR/ 
PPR Pipe 
Welding Machine 

20 
Đài loan/ 
Taiwan 

Công suất: 800-2000w/ Capacity: 800-2000w 

22 

Máy ren ống tự 
động/ 
Automatic 
Threading 
Machine 

3 
Đức/ 

Germany 
Công suất: 1000w/ Capacity: 1000w 

Tổng/ Total 118     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 HÌNH ẢNH MÁY MÓC THIẾT BỊ/  
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HICON INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
 

Address: Floor 6A, 169 Nguyen Ngoc Vu Building, Cau Giay, Ha Noi 

         Tel: +84 24 3762 1663                  Fax: +84 24 3762 1664 

                                              E-mail: info@hicon.vn                 Website: www.hicon.vn  

 




